
 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 XÃ HỘI HOAN
(Kèm theo Nghị Quyết số: 26/NQ-HĐND ngày 25 tháng 9  năm 2026 của HĐND xã Hội Hoan)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa
điểm
xây

dựng

Địa điểm xây
dựng (sau
sắp xếp)

Năng lực
thiết kế

Thời
gian
khởi
công,
hoàn
thành

Đề xuất Kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2026-2030 của các cơ quan, đơn vị Dự kiến Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Đơn vị đề xuất
chủ trương đầu
tư/Chủ đầu tư
sau sắp xếp

Sự cần thiết
đầu tư

Quy hoạch
ngành, lĩnh
vực khác

Hiệu quả kinh tế - xã hội

Ngành, lĩnh vực
theo Nghị quyết

số
973/2020/UBTV

QH15

Kiểu dự án Ghi chúTổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Thu hồi
các

khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

Tổng số

Thu
hồi các
khoản
vốn
ứng

trước

Thanh
toán
nợ

XDCB

Chuẩn
bị đầu

tư

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A Tổng cộng giai đoan 2026-2030 65.225 65.225 - 295 60.011 60.011 - 295 -
I Giao thông 43.824 43.824 - 295 38.610 38.610 - 295 -

Dự án  chuyển tiếp và khởi công mới
giai đoạn 2026-2030 43.824 43.824 - 295 38.610 38.610 - 295 -

Nhóm công trình ưu tiên số 1 16.248 16.248 - 295 11.034 11.034 - 295 -

1
Đường BTXM thôn Cương Quyết -
Khun Bẩn- Khun Sàng (giai đọan 1) C

Thôn
Cương
Quyết

xã Hội Hoan
Đường

Cấp B dài
371,04 m

2025 800 800 55 55 55 55 UBND xã Hội
Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Chuyển tiếp

2
Đường BTXM Vài Lăn - Nặm Hép (giai
đoạn 1) C Thôn

Hòa Lạc xã Hội Hoan
Đường

Cấp B dài
312 m

2025 750 750 120 120 120 120 UBND xã Hội
Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Chuyển tiếp

3
Đường BTXM Tong Vạt-Lọ Piặc (giai
đoạn 1) C

Thôn
Phiêng

Liệt
xã Hội Hoan

Đường
Cấp B dài
397,69 m

2025 750 750 120 120 120 120 UBND xã Hội
Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Chuyển tiếp

4
Nâng cấp mặt đường  BTXM Khun Bẩn-
Khun Sàng gai đoạn 2 C

Thôn
Cương
Quyết

xã Hội Hoan

0,47km
đường cấp
GTNT cấp

B

2026 1.100 1.100 1.100 1.100 UBND xã Hội
Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

5
Cải tạo, sửa chữa nền đường Hòa Lạc -
Nặm Hép C Thôn

Hòa Lạc xã Hội Hoan

0,95
đường cấp
GTNT cấp

B

2026 695 695 695 695 UBND xã Hội
Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

6 Cầu Nà Mười 2 C
Thôn
Tác

Chiến
xã Hội Hoan Dài 15m,

rộng 3,5m 2026 1.126 1.126 94 94 UBND xã Hội
Hoan Chưa có cầu

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

7
Đường BTXM Hòa Lạc-Nặm Hép
(ĐX32.01) C Thôn

Hòa Lạc xã Hội Hoan
Đường

Cấp B dài
0.95 m

2026 2.227 2.227 50 50 UBND xã Hội
Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông

8 Mở mới đường Co Tào - Khuổi Toọc C Thôn Bản
Bẻng xã Hội Hoan

0,73 km
đường cấp
GTNT cấp

B

2026 1.200 1.200 1.200 1.200 UBND xã Hội
Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là
đường đất,
đường dân

sinh đi lại khó
khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

9 Đường BTXM Pác Mu- Nà Nghiều C
Thôn

Quảng
Sơn

xã Hội Hoan
1km đường
cấp GTNT

cấp B
2026 2.200 2.200 2.200 2.200 UBND xã Hội

Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

10
Nâng cấp mặt đường BTXM Kéo Pác
Mu - Còn Lài - Nhả  Slày C

Thôn
Quảng

Sơn
xã Hội Hoan

2km đường
cấp GTNT

cấp B
2026 4.300 4.300 4.300 4.300 UBND xã hội

Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11 Đường BTXM Khuổi Toọc C Thôn
Cốc Lào xã Hội Hoan

0,47 km
đường cấp
GTNT cấp

B

2026-
2030 1.100 1.100 1.100 1.100 UBND xã Hội

Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông

Nhóm công trình ưu tiên số 2 xã Hội Hoan 13.600 13.600 - - 13.600 13.600

12
Nâng cấp mặt đường BTXM Nặm Hép
đến Xóm khuổi Khem C Thôn

Hòa Lạc xã Hội Hoan

1,7km
đường cấp
GTNT cấp

B

2027-
2030 3.700 3.700 3.700 3.700 UBND xã hội

Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

13 Mở mới đường (Pác Keng- Nà Song) C
Thôn

Quảng
Sơn

xã Hội Hoan

1,0km
đường cấp
GTNT cấp

B

2027-
2030 2.200 2.200 2.200 2.200 UBND xã hội

Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

14 Mở mới đường Cốc Lào - Vằng Phia C Thôn
Cốc Lào xã Hội Hoan

2,5km
đường cấp
GTNT cấp

B

2027-
2030 2.600 2.600 2.600 2.600 UBND xã hội

Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

15
Nâng cấp mặt đường BTXM  Cốc Nhảng
- Hang Nà C

Thôn
Quảng
Lộng

xã Hội Hoan

1,0km
đường cấp
GTNT cấp

B

2027-
2030 2.200 2.200 2.200 2.200 UBND xã hội

Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

16
Nâng cấp mặt đường BTXM Phiêng Liệt
- Nà Chi C

Thôn
Phiêng

Liệt
xã Hội Hoan

1,5km
đường cấp
GTNT cấp

B

2027-
2030 2.900 2.900 2.900 2.900 UBND xã Hội

Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

Nhóm công trình ưu tiên số 3 13.976 13.976 - - 13.976 13.976

17 Đường BTXM (Pác Keng- Nà Song) C
Thôn

Quảng
Sơn

xã Hội Hoan

1,0km
đường cấp
GTNT cấp

B

2028-
2030 2.200 2.200 2.200 2.200 UBND xã Hội

Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

18  Đường BTXM Thẳm Bẻ - Bản Bẻng C
Thôn
Bản
Bẻng

xã Hội Hoan

1,0 km
đường cấp
GTNT cấp

B

2028-
2030 2.200 2.200 2.200 2.200 UBND xã Hội

Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là

đường đất đi
lại khó khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

19
Nâng cấp mặt đường BTXM đường vào
xóm Khau Cúc C

Thôn
Quảng

Sơn
xã Hội Hoan

1,0 km
đường cấp
GTNT cấp

B

2028-
2030 2.200 2.200 2.200 2.200 UBND xã Hội

Hoan

Hiện trạng
đoạn tuyến
hiện nay là
đường đất,
đường dân

sinh đi lại khó
khăn

Quy mô tuyến
đường cấp B

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

20  Đường BTXM Bản Mjằng - Pàn Pản C
Thôn
Bản
Bẻng

Thôn Bản
Bẻng

0,5 km
đường cấp
GTNT cấp

B

2028-
2030 1.100 1.100 1.100 1.100 UBND xã Hội

Hoan

21  Đường BTXM Cốc Co - Nà Song C
Thôn

Quảng
Lộng

Thôn Quảng
Lộng

0,5 km
đường cấp
GTNT cấp

B

2028-
2030 1.100 1.100 1.100 1.100 UBND xã Hội

Hoan

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa
điểm
xây

dựng

Địa điểm xây
dựng (sau
sắp xếp)

Năng lực
thiết kế

Thời
gian
khởi
công,
hoàn
thành

Đề xuất Kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2026-2030 của các cơ quan, đơn vị Dự kiến Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Đơn vị đề xuất
chủ trương đầu
tư/Chủ đầu tư
sau sắp xếp

Sự cần thiết
đầu tư

Quy hoạch
ngành, lĩnh
vực khác

Hiệu quả kinh tế - xã hội

Ngành, lĩnh vực
theo Nghị quyết

số
973/2020/UBTV

QH15

Kiểu dự án Ghi chúTổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Thu hồi
các

khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

Tổng số

Thu
hồi các
khoản
vốn
ứng

trước

Thanh
toán
nợ

XDCB

Chuẩn
bị đầu

tư

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



22 Xây dựng Cầu  Mồ Pjài C Thôn
Bản Cáp xã Hội Hoan 14 m 2028-

2030 1.126 1.126 1.126 1.126 UBND xã Hội
Hoan Chưa có cầu

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

23 Xây dựng Cầu Cốc Co C
Thôn

Quảng
Lộng

xã Hội Hoan 3,5 m 2028-
2030 550 550 550 550 UBND xã Hội

Hoan Chưa có cầu

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

24 Xây dựng Cầu Khun Ngòa C
Thôn
Tác

Chiến
xã Hội Hoan 12m 2028-

2030 1.650 1.650 1.650 1.650 UBND xã Hội
Hoan Chưa có cầu

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

25 Xây dựng Cầu Nà Tét (Bản Miằng) C
Thôn
Bản
Bẻng

xã Hội Hoan 35m 2028-
2030 1.850 1.850 1.850 1.850 UBND xã Hội

Hoan Chưa có cầu

Dự án thực hiện tạo điều
kiện cho nhân dân xã Hội
Hoan và các vùng lân cận

được kết nối thuận lợi

Giao thông Khởi công
mới

II Hỗ trợ Đề án Giao thông nôn thôn xã Hội Hoan 2026-
2030 3.800 3.800 3.800 3.800

II Nông Nghiệp và phát triển nông thôn 800,0 800 800 800 Nông nghiệp và
PTNT

26 Cải tạo, nâng cấp mương Cốc Lào Thôn
Cốc Lào xã Hội Hoan 635m 2027 800 800 800 800 UBND xã hội

Hoan
Nông nghiệp và

PTNT
Khởi công

mới

III Công trình Hạ tầng kỹ thuật 4.441 4.441 4.441 4.441 Hạ tầng kỹ
thuật

27
Công trình nước sạch tập trụng (Bản
Van, Háng Van - Bản Kìa)

xã Hội
Hoan xã Hội Hoan 2026-

2030 4.441 4.441 4.441 4.441 UBND xã hội
Hoan Hạ tầng kỹ thuật Khởi công

mới

IV

Hoạt động của các cơ quan quản lý
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,
tổ chức chính trị và các tổ chức chính
trị - xã hội

V
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo và giáo
dục nghề nghiệp 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000

Ưu tiên số 1 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000

28
Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT
TH Hội Hoan phân hiệu Nam La

Xã Hội
Hoan

2026-
2030 10.000 10.000 10.000 10.000 UBND xã Hội

Hoan Đạt chuẩn QG Đáp ứng tốt hơn nhu cầu
dạy học trên địa bàn

Khởi công
mới

VI Ngành, lĩnh vực: Văn hóa 2.360 2.360 0 0 2.360 2.360

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-
2030 60 60 0 0 60 60

Ưu tiên số 1 60

29 Sân thể thao thôn Đồng Tâm Thôn
Hòa Lạc xã Hội Hoan 2026-

2030 60 60 60 60 UBND xã Hội
Hoan

Dự án Khởi công mới giai đoạn 2026-
2030 2.300 2.300 2.300 2.300

Đảm bảo nhu
cầu sau khi sát

nhập

Phù hợp với các hoạt động
xã sau sát nhập

Nhà văn hóa, sân thể thao 2.300 2.300 - - 2.300 2.300 -
Đảm bảo nhu
cầu sau khi sát

nhập

Phù hợp với các hoạt động
xã sau sát nhập

30 Nhà Văn hóa thôn Bản Bẻng xã Hội Hoan 2026-
2030 500 500 500 500 UBND xã Hội

Hoan

Đảm bảo nhu
cầu sau khi sát

nhập

Phù hợp với các hoạt động
xã sau sát nhập

31 Nhà Văn hóa thôn Cương Quyết xã Hội Hoan 2026-
2030 500 500 500 500 UBND xã Hội

Hoan

Đảm bảo nhu
cầu sau khi sát

nhập

Phù hợp với các hoạt động
xã sau sát nhập

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa
điểm
xây

dựng

Địa điểm xây
dựng (sau
sắp xếp)

Năng lực
thiết kế

Thời
gian
khởi
công,
hoàn
thành

Đề xuất Kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2026-2030 của các cơ quan, đơn vị Dự kiến Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Đơn vị đề xuất
chủ trương đầu
tư/Chủ đầu tư
sau sắp xếp

Sự cần thiết
đầu tư

Quy hoạch
ngành, lĩnh
vực khác

Hiệu quả kinh tế - xã hội

Ngành, lĩnh vực
theo Nghị quyết

số
973/2020/UBTV

QH15

Kiểu dự án Ghi chúTổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Thu hồi
các

khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

Tổng số

Thu
hồi các
khoản
vốn
ứng

trước

Thanh
toán
nợ

XDCB

Chuẩn
bị đầu

tư
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32 Nhà Văn hóa thôn Quảng Lộng xã Hội Hoan 2026-
2030 500 500 500 500 UBND xã Hội

Hoan

Đảm bảo nhu
cầu sau khi sát

nhập

Phù hợp với các hoạt động
xã sau sát nhập

33 Nhà Văn hóa thôn  Bản Van xã Hội Hoan 2026-
2030 500 500 500 500 UBND xã Hội

Hoan

Đảm bảo nhu
cầu sau khi sát

nhập

Phù hợp với các hoạt động
xã sau sát nhập

34 Sân thể thao thôn Bản Bẻng xã Hội Hoan 2026-
2030 150 150 150 150 UBND xã Hội

Hoan

Đảm bảo nhu
cầu sau khi sát

nhập

Phù hợp với các hoạt động
xã sau sát nhập

35 Sân thể thao thôn Cương Quyết xã Hội Hoan 2026-
2030 150 150 150 150 UBND xã Hội

Hoan

Đảm bảo nhu
cầu sau khi sát

nhập

Phù hợp với các hoạt động
xã sau sát nhập

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa
điểm
xây

dựng

Địa điểm xây
dựng (sau
sắp xếp)

Năng lực
thiết kế

Thời
gian
khởi
công,
hoàn
thành

Đề xuất Kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2026-2030 của các cơ quan, đơn vị Dự kiến Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Đơn vị đề xuất
chủ trương đầu
tư/Chủ đầu tư
sau sắp xếp

Sự cần thiết
đầu tư

Quy hoạch
ngành, lĩnh
vực khác

Hiệu quả kinh tế - xã hội

Ngành, lĩnh vực
theo Nghị quyết

số
973/2020/UBTV

QH15

Kiểu dự án Ghi chúTổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Thu hồi
các

khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

Tổng số

Thu
hồi các
khoản
vốn
ứng

trước

Thanh
toán
nợ

XDCB

Chuẩn
bị đầu

tư
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